
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023-2024

(Ban hành kèm theo QĐ số:                       /QĐ/ĐHDT-RL ngày:                                )

KHÓA: 2022 - Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy

NGÀNH: K-28 - Quản Trị Du Lịch & Khách Sạn Chuẩn PSU (Đại Học)

TT
(1)

MSSV (2) Họ & Tên (3) Ngày Sinh (4) Lớp (5)
Kết quả Rèn luyện

Điểm (6) Xếp loại (7)
Ghi Chú (8)

1 28208036716 Trương Minh Anh 22/01/2004 K28PSU-DLK 65 Khá

2 28208038632 Nguyễn Hoài Anh 10/07/2004 K28PSU-DLK 65 Khá

3 28208049424 Thái Thị Minh Anh 08/01/1999 K28PSU-DLK 75 Khá

4 28218006731 Nguyễn Thị Minh Ca 10/07/2004 K28PSU-DLK 90 Xuất Sắc

5 28210301285 Nguyễn Đại Dương 17/06/2004 K28PSU-DLK 70 Khá

6 28210340538 Nguyễn Phương Duy 30/10/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

7 28204603724 Nguyễn Mỹ Duyên 29/03/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

8 28208006396 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23/02/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

9 28208003815 Đinh Ngọc Gia Hân 04/11/2004 K28PSU-DLK 90 Xuất Sắc

10 28204628324 Nguyễn Thanh Ngọc Hiếu 12/10/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

11 28200402188 Đinh Thị Hoài 14/10/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

12 28218004624 Lưu Đức Huệ 19/09/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

13 28218143696 Hồ Nguyễn Minh Khang 23/01/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

14 28218006296 Lê Trí Kiệt 20/03/2004 K28PSU-DLK 90 Xuất Sắc

15 28208005205 Nguyễn Hoàng Ngọc Mai 16/01/2004 K28PSU-DLK 80 Tốt

16 28208051243 Nguyễn Ngô Nhật Minh 23/10/2003 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

17 28206254569 Lê Thị Trà My 23/03/2002 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

18 28208002271 Phan Thiên Nga 15/06/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

19 28208048096 Nguyễn Ngọc Trúc Ngân 28/10/2003 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

20 28208023818 Hồ Phạm Thảo Nguyên 19/03/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

21 28218001735 Lê Quang Phong 29/07/2004 K28PSU-DLK 90 Xuất Sắc

22 28218104213 Huỳnh Văn Phúc 19/09/2004 K28PSU-DLK 75 Khá

23 28208036125 Phan Thị Như Quỳnh 07/01/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

24 28208001228 Lê Thị Mỹ Tâm 03/03/2004 K28PSU-DLK 90 Xuất Sắc

25 28218049775 Nguyễn Chí Tân 22/04/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

26 28208000460 Phạm Thị Phương Thảo 03/04/2004 K28PSU-DLK 100 Xuất Sắc

27 28218025488 Vũ Ngọc Minh Tín 18/11/2004 K28PSU-DLK 0 Kém Không đánh giá

28 28208031702 Nguyễn Thị Thùy Trang 06/12/2004 K28PSU-DLK 80 Tốt

29 28208001290 Phạm Ngọc Loan Trinh 26/12/2004 K28PSU-DLK 80 Tốt

30 28218004225 Nguyễn Xuân Trường 20/03/2004 K28PSU-DLK 75 Khá

31 28208100046 Nguyễn Tú Uyên 05/09/2004 K28PSU-DLK 90 Xuất Sắc

32 28218000754 Võ Quốc Việt 10/02/2004 K28PSU-DLK 95 Xuất Sắc

PHÂN LOẠI SL TỶ LỆ (%)

XUẤT SẮC 8 25%

TỔNG HỢP TOÀN KHỐIGhi chú:

Đối với SV nào không Đánh giá, cán bộ phụ trách tổng hợp ghi thêm "Ko Đánh Giá" vào mục 08



TT
(1)

MSSV (2) Họ & Tên (3) Ngày Sinh (4) Lớp (5)
Kết quả Rèn luyện

Điểm (6) Xếp loại (7)
Ghi Chú (8)

TỐT 3 9%

KHÁ 6 19%

T. BÌNH 0 0%

YẾU 0 0%

KÉM 15 47%

TỔNG 32 100 %

NGƯỜI LẬP BẢNG

TRƯỞNG PHÒNG CTSV

....................................., ngày........... tháng ........... năm ...................

TRƯỞNG ĐƠN VỊ HIỆU TRƯỞNG


